
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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              Số: 1630/QĐ-CĐKTCN            Khánh Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về điểm chuẩn xét tuyển và danh sách trúng tuyển  

cao đẳng (hệ chính quy) đợt 3 - năm 2019 

 

HIỆU  TRƯỞNG  TRƯỜNG  CAO  ĐẲNG  KỸ  THUẬT  CÔNG  NGHỆ  NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-CĐKTCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định quy chế tuyển sinh và 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-CĐKTCN ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình 

độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha 

Trang và kết quả cuộc họp ngày 04/10/2019 của Hội đồng tuyển sinh về việc xét thí sinh 

trúng tuyển hệ cao đẳng đợt 3 - năm 2019; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

       Điều 1. Điểm chuẩn xét tuyển cao đẳng và số lượng thí sinh trúng tuyển cao đẳng (hệ 

chính quy), đợt 3 - năm 2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, như sau: 

- Điểm chuẩn xét tuyển cao đẳng: Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm xét tuyển đạt 

từ 5.5 trở lên (theo thang điểm 10);  

- Số lượng thí sinh trúng tuyển cao đẳng, đợt 3 – năm 2019: 21 thí sinh (có danh sách 

kèm theo). 

       Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị liên quan và các thí 

sinh có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.  

 

Nơi nhận:                                                   HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 2; 

- UBND tỉnh KH (thay báo cáo); 

- Sở LĐTBXH (thay báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (báo cáo) 

- Lưu: VT, ĐT (2 bản).   
                                                                                            

                                                                                                     Trần Văn Hải 



Ngày sinh
TBC 

Lớp 12
KV ƯT

Tổng 

điểm

2-3-1998 6,5 0,5 0 7,0

28-10-1999 6,2 0,5 0 6,7

17-6-1999 5,4 1,5 0 6,9

19-11-1987 5,3 0,5 0 5,8

17-11-2000 6,7 0,5 0 7,2

28-5-1999 6,1 1,5 0 7,6

2-10-2000 6,4 0,5 0 6,9

11-10-2000 5,9 0,5 0 6,4

Nước Ngọt-Cam Lập-Thành phố Cam 

Ranh-Khánh Hòa
Điện công nghiệp

3 Huỳnh Quốc Hóa Khánh Hòa
TDP Hà Thanh 1-Ninh Đa-Thị xã Ninh 

Hoà-Khánh Hòa
Điện công nghiệp

2 Nguyễn Võ Trung Kiên Khánh Hòa

1 Trần Ngọc Quốc Trung Khánh Hòa
Nghĩa Phú-Cam Nghĩa-Thành phố Cam 

Ranh-Khánh Hòa
Công nghệ thông tin

Nghề trúng tuyển:   Công nghệ thông tin

1 Phạm Đình Nhân Khánh Hòa
Ninh Đảo-Vạn Thạnh-Huyện Vạn Ninh-

Khánh Hòa
Điện công nghiệp

Nghề trúng tuyển:   Điện công nghiệp

1 Nguyễn Quốc Bình Khánh Hòa
23 Yết Kiêu- Cầu Đá-Vĩnh Nguyên-

Thành phố Nha Trang-Khánh Hòa
Chế biến thực phẩm

Nghề trúng tuyển:   Cắt gọt kim loại

Nghề trúng tuyển:   Chế biến thực phẩm

1 Lê Đình Sơn Khánh Hòa
Phước Trung-Phước Đồng-Thành phố 

Nha Trang-Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô

Nghề trúng tuyển:   Công nghệ Ô tô

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1630/QĐ-CĐKTCN ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang)

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG, ĐỢT 3 - NĂM 2019

2 Phùng Thanh Sơn Khánh Hòa

Hộ khẩu Nghề đăng ký

1 Nguyễn Trọng Toản Khánh Hòa
Lợi Thủy-Cam Lợi-Thành phố Cam 

Ranh-Khánh Hòa
Cắt gọt kim loại

STT Họ tên Nơi sinh

Mỹ Lệ-Ninh Đa-Thị xã Ninh Hoà-

Khánh Hòa
Cắt gọt kim loại



Ngày sinh
TBC 

Lớp 12
KV ƯT

Tổng 

điểm
Hộ khẩu Nghề đăng kýSTT Họ tên Nơi sinh

9-2-1999 7,5 1,5 0 9,0

29-3-1994 6,6 0,5 0 7,1

12-3-2001 6,9 1 0 7,9

1 10-2-1995 5,3 0,5 1 6,8

2 1-5-2001 7,1 0,5 0 7,6

6-11-2001 7 0,5 0 7,5

2-10-1998 6,3 1 0 7,3

27-10-2000 6,3 0,5 0 6,8

21-11-1997 6,5 0,5 0 7,0

2-12-1999 7,1 0,5 0 7,6

10-6-1998 6,4 0,5 0 6,9

27-1-1993 7,4 0,5 0 7,9

14-6-2001 7,2 0,5 0 7,73 Nguyễn Thị Thanh Thúy Khánh Hòa
Ngũ Mỹ-Ninh Xuân-Thị xã Ninh Hoà-

Khánh Hòa
Quản trị khách sạn

2 Phạm Ngọc Uyên Phương Khánh Hòa

1 Võ Minh Thiện Khánh Hòa
Tổ 7-Phú Thạnh-Vĩnh Thạnh-Thành 

phố Nha Trang-Khánh Hòa
Quản trị khách sạn

Nghề trúng tuyển:   Quản trị khách sạn

Tổ 14- Ngọc Hội-Vĩnh Ngọc-Thành 

phố Nha Trang-Khánh Hòa
Quản trị khách sạn

Tổ 2- Tây Nam-Vĩnh Hải-Thành phố 

Nha Trang-Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn

3 Lê Nguyễn Thanh Xuân Khánh Hòa
Tân Thủy-Ninh Lộc-Thị xã Ninh Hoà-

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn

2 Nguyễn Minh Quân Khánh Hòa

1 Nguyễn Văn Hậu Khánh Hòa
Đại Mỹ-Ninh Thân-Thị xã Ninh Hoà-

Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch

Nghề trúng tuyển:   Hướng dẫn du lịch

1 Nguyễn Thanh Thiên Bình Định
An Lộc 2-Hoài Thanh-Huyện Hoài 

Nhơn-Bình Định
Kỹ thuật chế biến món ăn

Nghề trúng tuyển:   Kỹ thuật chế biến món ăn

Thịnh Sơn-Cam Thịnh Tây-Thành phố 

Cam Ranh-Khánh Hòa
Điện công nghiệp

3 Nguyễn Tấn Quốc

Khánh Hòa
172 Tổ 3 Lê Hồng Phong-Phước Hải-

Thành phố Nha Trang-Khánh Hòa

6 Ka Trơr Quốc Nhật Trường Khánh Hòa

Điện tử công nghiệpTưởng Viết Chiến Thắng

94/2 Phương Sài-Phương Sài-Thành 

phố Nha Trang-Khánh Hòa
Khánh Hòa Điện tử công nghiệp

Nghề trúng tuyển:   Điện tử công nghiệp

Nguyễn Trần Nhật Tân
50/27/3 F5 Võ Thị Sáu-Phước Long-

Thành phố Nha Trang-Khánh Hòa
Khánh Hòa Điện tử công nghiệp

Phú Cang 2-Vạn Phú-Huyện Vạn Ninh-

Khánh Hòa
Điện công nghiệp

5 Hứa Tấn Toàn Thịnh Khánh Hòa
35/6 Phước Long-Phước Long-Thành 

phố Nha Trang-Khánh Hòa
Điện công nghiệp

4 Nguyễn Kim Ngọc Khánh Hòa
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